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Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (01/2010)

MÔN NHÃN HIỆU – CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
(Thời gian làm bài 180 phút)

Câu hỏi 1 (2 điểm): Bằng sự hiểu biết về các yêu cầu của pháp luật hiện hành đối với
đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung và đơn đăng ký nhãn hiệu nói riêng, Anh/Chị
hãy:

a) Chỉ ra những điểm thiếu sót về hình thức và giải pháp khắc phục chúng trong Tờ
khai đăng ký nhãn hiệu sau đây (phụ lục 1);

b) Hướng dẫn HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN PHONG PHÚ có trụ sở tại  “xã Vân
Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “VIHAN
và hình khóm tre” cho các sản phẩm “bàn, ghế”.

Câu hỏi 2 (1,5 điểm): Anh/Chị hãy phân nhóm các sản phẩm sau đây theo Bảng Phân
loại quốc tế Nice:

Kem đánh răng, kem lạnh để ăn.
Dao dùng trong nhà bếp, nồi cơm điện.
Rau quả đóng hộp, rau quả tươi.
Mỹ phẩm, dược phẩm.
Rượu thuốc, sữa.
Dịch vụ cho thuê nhà; dịch vụ khách sạn.

Câu hỏi 3 (2 điểm): Anh/Chị hãy đánh giá khả năng bảo hộ là nhãn hiệu của các dấu
hiệu sau đây (Giả sử các dấu hiệu này không thuộc quy định tại các điểm e, g, h, i, k, l, m, n,
khoản 2, điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ). Anh/Chị hãy chỉ rõ các thành phần không có khả năng
phân biệt (dấu hiệu loại trừ) của chúng và giải thích tại sao?

a. Cty cổ phần in bao bì Bình Thuận BIPACO (in ấn, gia công in bao bì)
b. Bánh bao HƯƠNG VỊ GÀ (bánh bao)
c. BESTCARE (dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y)
d. Supequality (ti-vi, đầu DVD, loa)
e. VinaRoma (điều hoà không khí, bếp ga)
f. Nước mắm cá cơm Phú Quốc AN PHÚ ĐÔNG (nước mắm)
g. FIFA (quảng cáo)
h. BGMHCK (xe máy)
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Câu hỏi 4 (2,5 điểm): Anh/Chị hãy đánh giá về khả năng phân biệt của các dấu hiệu
sau đây với các nhãn hiệu thuộc sở hữu của chủ thể khác đang được bảo hộ, nêu căn cứ pháp
lý:

Dấu hiệu xin đăng ký Nhãn hiệu đang được bảo hộ

“Thiên Hương” nhóm 30: Kem ăn (lạnh) “Thiên Hương” nhóm 30: Tương ớt

“Tân Châu” nhóm 12: Săm lốp xe đạp “Tân Á Châu” nhóm 12: Săm lốp xe đạp

“Alpha derm” nhóm 03: Mỹ phẩm “Alpha skin” nhóm 03: Mỹ phẩm

“Paracetamol LEV” nhóm 05: Dược phẩm “Paracetamol VEL” nhóm 05: Dược phẩm

Câu hỏi 5 (2 điểm):
Huyện Đắk Mil thuộc tỉnh Đắk Nông trước giải phóng có tên gọi là quận Đức Lập

thuộc tỉnh Quảng Đức, ngày nay Đức Lập không còn là tên của đơn vị hành chính, có điều
kiện tự nhiên phù hợp đối với cây Cà phê. Cà phê được trồng tại khu vực này từ những năm
30 của thế kỷ trước cho đến ngày nay. Cà phê mang tên Đức Lập (Cà phê Đức Lập) từ lâu đã
được người tiêu dùng đánh giá cao và hiện nay đã được xuất khẩu sang các thị trường Châu
Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc… Nhờ có điều kiện địa lý đặc thù của huyện Đắk Mil
như: Thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, thủy văn… và kinh nghiệm canh tác của người sản xuất
(hơn nửa thế kỷ) mà cà phê Đức Lập có màu sắc, mùi vị, độ hòa tan, hàm lượng cafein và
một số tiêu chuẩn khác khác biệt so với cà phê của các vùng khác. Những người trồng và
kinh doanh cà phê Đức Lập và UBND tỉnh Đăk Nông muốn bảo hộ danh tiếng của cà phê
Đức Lập. (Đề bài chỉ mang tính giả định).

Anh/Chị hãy tư vấn các hình thức bảo hộ sở hữu công nghiệp thích hợp đối với sản
phẩm cà phê Đức Lập.
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ĐÁP ÁN VÀ BAREM
Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (01/2010)

MÔN NHÃN HIỆU – CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Câu hỏi 1 (2 điểm): Bằng sự hiểu biết về các yêu cầu của pháp luật hiện hành đối với
đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung và đơn đăng ký nhãn hiệu nói riêng, Anh/Chị
hãy:

a) Chỉ ra những điểm thiếu sót về hình thức và giải pháp khắc phục chúng trong Tờ
khai đăng ký nhãn hiệu sau đây (phụ lục 1);

b) Hướng dẫn HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN PHONG PHÚ có trụ sở tại  “xã Vân
Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội” chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể “VIHAN
và hình khóm tre” cho các sản phẩm “bàn, ghế”.

Đáp án Barem

a) Chỉ  ra những điểm thiếu sót về hình thức và giải pháp khắc phục trong
Tờ khai đăng ký NH (1 điểm)
- Thiếu sót: Thông tin bắt buộc trong tờ khaivề chủ đơn chưa thống
nhất(0,25 điểm):
- Chỉ ra: tên Người nộp đơn ởtrong mục Chủ đơn là “CÔNG TY CẢNG
HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG” nhưng tên thể hiện trong con dấu là
“TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG”.
- Phương ánKhắc phục: sửa tên Người nộp đơn trong mục Chủ đơn đúng
như tên trong con dấu.

0,125

- Thiếu sót: Phân nhóm chưa đúng (0,3 điểm)
Khắc phục: Phân nhóm lại (0,2 điểm):

+ “Dịch vụ đại lý bán vé cho hãng hàng không”:  chuyển sang nh
Nhóm 39

0,125

+ “Dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không:” chuyển  sang nNhóm 45; 0,125

+ “Dịch vụ y tế hàng không:” chuyển sang nNhóm 44; 0,125

+ “Dịch vụ vệ sinh môi trường cảng hàng không, sân bay:” chuyển
sang nNhóm 37

0,125

- Thiếu sót: Chưa đủ thông tin để xác định phân nhóm (0,25 điểm): “Dịch
vụ phục vụ hành khách” nêu trong danh mục được trình bày một cách chung
chung, không đề cập tới dịch vụ cụ thể
Khắc phục:  nên cần phải lLiệt kê chi tiết các loại hình dịch vụ nhằm mục

đích phục vụ nhu cầu thiết yếu của hành khách mà Người nộp đơn có thể
cung cấp.

0,125

- Thiếu sót khác (0,2 điểm): 0,125
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Đáp án Barem

- Thiếu trang thứ 2 của tTờ khai Đơn đăng ký NH,.
Khắc phục:  cần bBổ sung trang thứ 2 của Tờ khai đơn có đủ 3 trang.

(0,1 điểm)

- Thiếu sót: Màu sắc liệt kê trong mục Mô tả NH không phù hợp với màu
của mẫu NH dán trong Tờ khai.
  Khắc phục: Bổ sung 10 mẫu nhãn có màu sắc tương thích với phần mô tả
(01 nhãn dán trong tờ khai và 09 mẫu nhãn đính kèm) hoặc có công văn
khẳng định lạisửa đổi phần mô tả màu sắc sao cho đúng với màu của NH
dán ở Tờ khai. (0,1 điểm)

0,125

b) Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký NH tập thể (1 điểm)
- Tờ khai đăng ký NH (có đánh dấu vào ô NH tập thể trong mục “loại NH
yêu cầu đăng ký) 2 bản, trong đó:

+ Mục “Chủ đơn”:
Tên: HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN PHONG PHÚ
Địa chỉ: xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

0,125 điểm

+ Mục “Loại NH yêu cầu đăng ký”: đánh dấu x vào ô NH tập thể 0,125 điểm

+ Mục “Danh mục hàng hóa, dịch vụ”: Nhóm 20: Bàn, ghế 0,125 điểm

- 10 mẫu NH kèm theo (01 mẫu dán vào tờ khai) 0,125 điểm

- Quyết định thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh của HỢP TÁC XÃ MÂY
TRE ĐAN PHONG PHÚ (bản gốc/bản sao có xác nhận saoy của cơ quan
có thẩm quyền)

0,125 điểm

- Qui chế sử dụng NHTT(0,125 điểm), trong đó có nội dung bắt buộc:
+ Các thông tin vắn tắt về NH, chủ sở hữu NH, hàng hóa/dịch vụ

mang NH;
+ điều kiện để được chủ NH cấp phép sử dụng và chấm dứt quyền sử

dụng NH;
+ nghĩa vụ của người sử dụng NH (bảo đảm chất lượng, tính chất đặc

thù của hàng hóa/dịch vụ mang NH, chịu sự kiểm soát, nộp phí quản lý…);
+ quyền của chủ NH (kiểm soát việc tuân thủ quy chế, thu phí quản

lý, đình chỉ quyền sử dụng…);
+ cơ chế cấp phép, kiểm soát, kiểm tra việc sử dụng NH và bảo đảm

uy tín, chất lượng của hàng hóa/dịch vụ mang NH;
+ cơ chế giải quyết tranh chấp; biện pháp xử lý hành vi vi phạm Qui

chế sử dụng NH tập thể.

0,125 điểm

+ Danh sách thành viên sử dụng NH 0,125 điểm
- Qui chế phải có Lệ phí: theo qui định cho 01 nhóm, gồm từ 06 sản phẩm
trở xuống (trường hợp này là 02 sản phẩm) là 660.000đ

0,125 điểm
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Câu hỏi 2 (1,5 điểm): Anh/Chị hãy phân nhóm các sản phẩm sau đây theo Bảng Phân
loại quốc tế Nice:

Kem đánh răng, kem lạnh để ăn.
Dao dùng trong nhà bếp, nồi cơm điện.
Rau quả đóng hộp, rau quả tươi.
Mỹ phẩm, dược phẩm.
Rượu thuốc, sữa.
Dịch vụ cho thuê nhà; dịch vụ khách sạn.

Đáp án Barem

Kem đánh răng Nhóm 3 0,125 điểm

Kem lạnh để ăn Nhóm 30 0,125 điểm

Dao dùng trong nhà bếp Nhóm 8 0,125 điểm

Nồi cơm điện Nhóm 11 0,125 điểm

Rau quả đóng hộp Nhóm 29 0,125 điểm

Rau quả tươi Nhóm 31 0,125 điểm

Mỹ phẩm Nhóm 3 0,125 điểm

Dược phẩm Nhóm 5 0,125 điểm

Rượu thuốc Nhóm 5 0,125 điểm

Sữa Nhóm 29 0,125 điểm

Dịch vụ cho thuê nhà Nhóm 36 0,125 điểm

Dịch vụ khách sạn Nhóm 43 0,125 điểm

Câu hỏi 3 (2 điểm): Anh/Chị hãy đánh giá khả năng bảo hộ là nhãn hiệu của các dấu
hiệu sau đây (Giả sử các dấu hiệu này không thuộc quy định tại các điểm e, g, h, i, k, l, m, n,
khoản 2, điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ). Anh/Chị hãy chỉ rõ các thành phần không có khả năng
phân biệt (dấu hiệu loại trừ) của chúng và giải thích tại sao?

i. Cty cổ phần in bao bì Bình Thuận BIPACO (in ấn, gia công in bao bì)
j. Bánh bao HƯƠNG VỊ GÀ (bánh bao)
k. BESTCARE (dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y)
l. Supequality (ti-vi, đầu DVD, loa)
m. VinaRoma (điều hoà không khí, bếp ga)
n. Nước mắm cá cơm Phú Quốc AN PHÚ ĐÔNG (nước mắm)
o. FIFA (quảng cáo)
p. BGMHCK (xe máy)

Đáp án Barem
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Đáp án Barem

a) Cty cổ phần in bao bì Bình Thuận BIPACO
(in ấn, gia công in bao bì)

- Có khả năng bảo hộ do “BIPACO” thoả mãn điều kiện bảo hộcó khả năng
phân biệt

0,125 điểm

- Loại trừ : “Cty cổ phần in bao bì”, “Bình Thuận”
Vì cả hai cụm loại trừ trên đều có thể bảo hộ tổng thể đối với nhiều doanh
nghiệp khác nhau nên phải loại trừ riêng biệt. “Bình Thuận” trong nhãn hiệu
cụ thể này chỉ nguồn gốc của dịch vụ nên được chấp nhận bảo hộ tổng thể
nếu chủ đơn ở Bình Thuận, bị từ chối nếu chủ đơn không ở Bình Thuận.
(Căn cứ theo Điều 73.5 Luật SHTT)

0,125 điểm

b) Bánh bao HƯƠNG VỊ GÀ  (bánh bao)

- Không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu theo Điều 73.5 Luật
SHTT hoặc không được bảo hộ vì không có khả năng phân biệt theo Điều
74.2c Luật SHTT

0,125 điểm

                    do chỉ là kết hợp giữa tên gọi thông thường của sản phẩm
với từ mang tính mô tả nếu sản phẩm có hương vị gà, gây nhầm lẫn cho
người tiêu dùng về tính năng, công dụng của sản phẩm nếu không có hương
vị gà. (Căn cứ theo Điều 73.5 và 74.2c Luật SHTT)

0,125 điểm

c) BESTCARE (dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y)

- Không được bảo hộ vì không có khả năng phân biệt theo Điều 74.2c Luật
SHTT

0,125 điểm

                 do có nghĩa mô tả rõ ràng mặc dù được viết liền. (Điều 74.2c) 0,125 điểm

d) Supequality  (ti-vi, đầu DVD, loa)

- Không được bảo hộ vì không có khả năng phân biệt theo Điều 74.2c Luật
SHTT

0,125 điểm

                   do gây ấn tượng từ “Super quality” mặc dù được viết liền và bỏ
đi một ký tự “r”.

0,125 điểm

e) VinaRoma          (điều hoà không khí, bếp ga)

- Không được bảo hộ với danh nghĩa NH theo Điều 73.5 Luật SHTT
hoặc không được bảo hộ vì không có khả năng phân biệt và 74.2.c Luật
SHTTBị từ chối

0,125 điểm

vì do cách thể hiện phần chữ “Roma” với chữ “R” được viết in hoa –
được hiểu là tên thủ đô của Cộng hoà Italia, có thể mang tính chất mô tả
hoặc gây hiểu sai lêch về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, - trong đó
chữ “R” được viết in hoa. (Căn cứ theo Điều 73.5 Luật SHTT)

0,125 điểm

f)  Nước mắm cá cơm Phú Quốc AN PHÚ ĐÔNG  (nước mắm)

- Có khả năng được bảo hộ vì “AN PHÚ ĐÔNG” có khả năng phân biệt 0,125 điểm
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Đáp án Barem

- Phần chữ “Nước mắm cá cơm Phú Quốc” – trong đó phần chữ “Phú
Quốc” là chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nước mắm - sẽ bị từ chối nếu không
được cơ quan có thẩm quyền cho phép . Trong trường hợp được cơ quan có
thẩm quyền cho phép, sẽ loại trừ “Nước mắm cá cơm Phú Quốc”. Trường
hợp này chủ đơn bắt buộc phải có địa chỉ ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang. (Căn cứ theo Điều 74.2l Luật SHTT)

0,125 điểm

g) FIFA      (quảng cáo)

Bị từ chốiKhông được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu vì FIFA là
tên viết tắt bằng tiếng Anh của “Liên Đoàn bóng đá Thế giới”,

0,125 điểm

trừ trường hợp được FIFA cho phép (theo Điều 73.2 Luật SHTT) 0,125 điểm
h) BGMHCK       (xe máy)

Không được bảo hộ vì không có khả năng phân biệt theo Điều 74.1 Luật
SHTT :

0,125 điểm

là tập hợp quá nhiều chữ cái không được sắp xếp theo một trật tự
khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ được.

0,125 điểm

Câu hỏi 4 (2,5 điểm): Anh/Chị hãy đánh giá về khả năng phân biệt của các dấu hiệu sau
đây với các nhãn hiệu thuộc sở hữu của chủ thể khác đang được bảo hộ, nêu căn cứ pháp
lý:

Dấu hiệu xin đăng ký Nhãn hiệu đang được bảo hộ

“Thiên Hương” nhóm 30: Kem ăn (lạnh) “Thiên Hương” nhóm 30: Tương ớt

“Tân Châu” nhóm 12: Săm lốp xe đạp “Tân Á Châu” nhóm 12: Săm lốp xe
đạp

“Alpha derm” nhóm 03: Mỹ phẩm “Alpha skin” nhóm 03: Mỹ phẩm

“Paracetamol LEV” nhóm 05: Dược phẩm “Paracetamol VEL” nhóm 05: Dược
phẩm

Đáp án Barem

a) (0.5 điểm)

Dấu hiệu xin đăng ký NH đang được bảo hộ

“Thiên Hương”
nhóm 30: Kem ăn (lạnh)

“Thiên Hương”
nhóm 30: Tương ớt

- Hai dấu hiệu trùng lặp với nhau (Điểm 39.8.b Thông tư 01/2007/TT-
BKHCN) và cùng được đăng ký cho

0,125 điểm
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Đáp án Barem

- Các sản phẩm cùng thuộc nhóm 30. Tuy nhiên sản phẩm “kem ăn (lạnh)”
khác với sản phẩm “tương ớt” cả về tính chất, thành phần, công dụng cũng
như mục đích sử dụng. (Điểm 39.9b Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

- Vì vậy, theo nguyên tắc đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn tại
Điểm 39.8.a và điểm 39.11 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

hai dấu hiệu này có khả năng phân biệt với nhau 0,125 điểm

Đáp án Barem

b) (0.5 điểm)

Dấu hiệu xin đăng ký NH đang được bảo hộ

“Tân Châu”
nhóm 12: săm lốp xe đạp

“Tân Á Châu”
nhóm 12: săm lốp xe đạp

- Hai dấu hiệu đều được đăng ký cho cùng một sản phẩm, Hai sản phẩm
trùng nhau (Điểm 39.9.a Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

- Tuy nhiên, giữa hai dấu hiệu có sự khác biệt nhất định. Dấu hiệu “Tân Á
Châu” là sự kết hợp của hai từ “Tân” và “Á Châu” có nghĩa là “Châu Á mới”
còn dấu hiệu “Tân Châu” mang những ý nghĩa khác như “châu lục mới”,
“ngọc trai mới” hoặc “huyện mới” (nghĩa cũ). (Điểm 39.8.c Thông tư
01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

- Vì vậy, theo nguyên tắc đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn tại
Điểm 39.8.a và điểm 39.11 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

hai dấu hiệu này có khả năng phân biệt với nhau 0,125 điểm

Đáp án Barem

c) (0.75 điểm)

Dấu hiệu xin đăng ký NH đang được bảo hộ

“Alpha derm”
nhóm 03: Mỹ phẩm

“Alpha skin”
nhóm 03: Mỹ phẩm

- Hai sản phẩm trùng nhau (Điểm 39.9.a Thông tư 01/2007/TT-
BKHCN)Hai dấu hiệu đều được đăng ký cho cùng một sản phẩm

0,125 điểm

- Cả hai dấu hiệu đều có yếu tố chính là phần chữ “Alpha” được kết hợp với
một yếu tố phụ (là dấu hiệu loại trừ) “derm” và “skin” có cùng một nghĩa
Tiếng Việt (da),

0,125 điểm
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Đáp án Barem

do đó, hai dấu hiệu bị coi là tương tự
gây nhầm lẫn (Điểm 39.8.c Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

- Vì vậy, theo nguyên tắc đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn tại
Điểm 39.8.a và điểm 39.11 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

hai dấu hiệu này không có khả năng phân biệt với nhau 0,125 điểm

Đáp án Barem

d) (0.75 điểm)

Dấu hiệu xin đăng ký NH đang được bảo hộ

“Paracetamol LEV”
nhóm 05: dược phẩm

“Paracetamol VEL”
nhóm 05: dược phẩm

- Hai sản phẩm trùng nhau (Điểm 39.9.a Thông tư 01/2007/TT-
BKHCN)cùng sản phẩm

0,125 điểm

- Hai dấu hiệu đều có chung phần chữ “Paracetamol”. Đây là tên một hoạt
chất nên không có khả năng phân biệt đối với các sản phẩm thuộc nhóm 05;
Phần còn lại của hai dấu hiệu là chữ “LEV” và “VEL” tuy cùng được tạo bởi
3 chữ cái là “L”, “E”, “V” nhưng sự khác nhau về thứ tự sắp xếp dẫn đến sự
khác nhau về phát âm của hai yếu tố này,

0,125 điểm

do đó, hai dấu hiệu không bị coi là tương tự gây nhầm
lẫn (Điểm 39.8.c Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

- Vì vậy, theo nguyên tắc đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn tại
Điểm 39.8.a và điểm 39.11 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN)

0,125 điểm

hai dấu hiệu này có khả năng phân biệt với nhau 0,125 điểm

Mỗi trường hợp nếu kết luận chính xác được 0,25 điểm, phân tích hợp lý và
nêu đúng căn cứ pháp lý  được số  điểm còn lại.

Câu hỏi 5 (2 điểm):
Huyện Đắk Mil thuộc tỉnh Đắk Nông trước giải phóng có tên gọi là quận Đức Lập

thuộc tỉnh Quảng Đức, ngày nay Đức Lập không còn là tên của đơn vị hành chính, có điều
kiện tự nhiên phù hợp đối với cây Cà phê. Cà phê được trồng tại khu vực này từ những năm
30 của thế kỷ trước cho đến ngày nay. Cà phê mang tên Đức Lập (Cà phê Đức Lập) từ lâu
đã được người tiêu dùng đánh giá cao và hiện nay đã được xuất khẩu sang các thị trường
Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc… Nhờ có điều kiện địa lý đặc thù của huyện
Đắk Mil như: Thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, thủy văn… và kinh nghiệm canh tác của người
sản xuất (hơn nửa thế kỷ) mà cà phê Đức Lập có màu sắc, mùi vị, độ hòa tan, hàm lượng
cafein và một số tiêu chuẩn khác khác biệt so với cà phê của các vùng khác. Những người
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trồng và kinh doanh cà phê Đức Lập và UBND tỉnh Đăk Nông muốn bảo hộ danh tiếng của
cà phê Đức Lập. (Đề bài chỉ mang tính giả định).

Anh/Chị hãy tư vấn các hình thức bảo hộ sở hữu công nghiệp thích hợp đối với sản
phẩm cà phê Đức Lập.

Đáp án Barem

1. Tên gọi “Đức Lập” dùng cho cà phê có thể được bảo hộ dưới hình
thức CDĐL, bởi vì:

0,125 điểm

- “Đức Lập” là chỉ dẫn địa lý theo khoản 22 Điều 4 Luật SHTT, vì: 0,125 điểm

đó là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ địa phương cụ
thể (là tên gọi của cà phê trồng tại huyện Đăk Mil)

0,125 điểm

- CDĐL Đức Lập đáp ứng các điều kiện bảo hộ theo Điều 79 Luật SHTT,
vì:

0,125 điểm

+ Cà phê mang tên Đức Lập có nguồn gốc địa lý từ địa phương tương
ứng với chỉ dẫn địa lý (quận Đức Lập, nay là huyện Đăk Mil, Đắk Nông);

0,125 điểm

+ Cà phê mang tên Đức Lập có:
danh tiếng theo khoản 1 Điều 81 Luật SHTT(từ lâu đã được

người tiêu dùng đánh giá cao)

0,125 điểm

chất lượng hoặc đặc tính khác theo khoản 2 Điều 81 Luật
SHTT (màu sắc, mùi vị, độ hòa tan, hàm lượng cafein và một số tiêu chuẩn
khác khác biệt so với cà phê của các vùng khác)

0,125 điểm

                     điều kiện địa lý của địa phương tương ứng với chỉ dẫn địa
lý (theo Điều 82 Luật SHTT) (nhờ có điều kiện địa lý đặc thù của huyện
Đắk Mil như: Thổ nhưỡng, địa hình, khí hậu, thủy văn… và kinh nghiệm
canh tác) quyết định đặc tính hàng hóa (nhờ có điều kiện địa lý đặc thù
mà…)

0,125 điểm

2. Tên gọi “Đức Lập” dùng cho cà phê có thể được bảo hộ dưới hình
thức NHCN hoặc NHTT, bởi vì:

0,125 điểm

- Tên gọi “Đức Lập” đáp ứng các điều kiện bảo hộ NH theo Điều 72 Luật
SHTT, vì:

0,125 điểm

+ Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng từ ngữ; 0,125 điểm

+ Có khả năng phân biệt theo điểm đ khoản 2 Điều 74 Luật SHTT: 0,125 điểm

là dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hóa, có khả năng phân
biệt nếu đăng ký dưới dạng NHTT hoặc NHCN

0,125 điểm

- NHCN:

Đức lập có thể dùng làm NHCN theo khoản 18 điều 4 Luật SHTT - là NH
mà chủ sở hữu (tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về đăng ký NHCN) cho
phép tổ chức, cá nhân khác (người sản xuất, kinh doanh cà phê Đức Lập ở
Đak Mil) sử dụng trên hàng hóa

0,125 điểm
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Đáp án Barem

để chứng nhận các đặc tính
của hàng hoá mang NH (cà phê Đức Lập):

về xuất xứ (huyện Đăk Mil);
về nguyên liệu,… cách thức sản xuất hàng hoá, …, chất

lượng, … hoặc các đặc tính khác (màu sắc, mùi vị, độ hòa tan, hàm lượng
cafein và một số tiêu chuẩn khác khác biệt so với cà phê của các vùng khác)

0,125 điểm

- NHTT:
Đức lập có thể dùng làm NHTT theo khoản 17 điều 4 Luật SHTT -  là
nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá của các thành viên của tổ chức là chủ
sở hữu NH đó (tổ chức đáp ứng điều kiện về đăng ký NHTT, ví dụ tổ chức
hiệp hội của những người sản xuất và kinh doanh cà phê Đức Lập ở Đắk
Mil) với hàng hoá của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức
đó.

0,125 điểm


